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   * An giang, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Thi trắc nghiệm

STT NĂM SINH ĐIỂM MÃ ĐỀ GHI CHÚ

1 Trần Thị Thúy An 1986 10.0 227

2 Dương Văn Bình 1975 8.2 201

3 Huỳnh Thị Kim Chi 1973 9.0 178

4 Phạm Thiên Chương 1981 10.0 201

5 Trần Huy Cường 1977 8.0 201

6 Lê Tấn Đạt 1979 7.4 178

7 Nguyễn Quốc Đạt 1981 9.8 178

8 Lê Thị Diễm 1982 10.0 227

9 Hồng Phước Dư 1984 10.0 178

10 Nguyễn Hoàng Dũng 1969 8.4 201

11 Trần Văn Dũng 1984 8.8 201

12 Nguyễn Thị Thùy Dương 1989 9.6 156

13 Nguyễn Trần Thế Duy 1970 10.0 178

14 Trần Ngọc Duyên 1981

15 Trần Thị Trúc Giang 1982 9.2 227

16 Bùi Ngọc Giàu 1984 10.0 201

17 Sa Ly Ha 1983 9.2 156

18 Hồ Trường Ngân Hà 1973 9.4 227

19 Trần Lăng Hoàng  Hạc 1984 9.8 156

20 Võ Thanh Hải 1965 8.4 201

21 Dương Hùng Hải 1974 8.8 156

22 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1985 10.0 227

23 Trần Phước Hiển 1982 6.6 178

24 Nguyễn Trung Hiếu 1984 8.2 156

25 Nguyễn Thành Hiếu 1984 9.0 227
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Điểm thi phần III.1 B148



2

STT NĂM SINH ĐIỂM MÃ ĐỀ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

26 Lê Thị Xuân Hoa 1977 9.4 227

27 Hồ Bảo Hoàng 1978 9.4 156

28 Phan Phi Hùng 1978 9.8 156

29 Lê Thiện Hùng 1977 8.6 178

30 Lê Minh Liên Khương 1985 9.6 227

31 Đinh Thị Thúy Kiều 1987 10.0 201

32 Huỳnh Ngọc Lan 1976 9.2 178

33 Huỳnh Chế Linh 1981 9.0 156

34 Nguyễn Hữu Lộc 1981 8.4 201

35 Nguyễn Hữu Lộc 1979 8.8 156

36 Châu Thị Thuỳ Mỹ 1987 8.8 178

37 Lê Hằng Nam 1977 8.0 227

38 Võ Mai Ngân 1983 7.4 156

39 Dương Hồng Ngọc 1985 9.8 201

40 Nguyễn Hồng Ngọc 1986 9.0 178

41 Lê Thị Hoàng Nguyên 1983 10.0 227

42 Trần Thị Ánh Nguyệt 1977 8.0 156

43 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 1982 8.2 178

44 Phạm Thành Nhân 1982 9.4 201

45 Quách Việt Nhựt 1984 7.8 227

46 Nguyễn Minh Nhựt 1980 9.8 201

47 Trần Hồng Phẩm 1980 9.6 156

48 Võ Thanh Phong 1978 8.8 178

49 Đặng Tấn Phong 1985 10 227

50 Hồ Thanh Phú 1980 8.8 178

51 Lâm Kim Phụng 1985 10.0 227

52 Lâm Thị Phượng 1982 9.4 156

53 Bùi Thanh Quang 1975 9.2 201

54 Nguyễn Thị Bảo Quỳnh 1986 9.8 178

55 Nguyễn Thị Na Rin 1989 8.2 227

56 Trần Tấn Sông 1977 8.4 156

57 Trần Văn Tánh 1984 7.4 178

58 Trần Ngọc Thạch 1983 7.6 156
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STT NĂM SINH ĐIỂM MÃ ĐỀ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

59 Lâm Mỹ Thanh 1987 9.6 201

60 Nguyễn Phú Thanh 1966 8.0 227

61 Nguyễn Thị Kim Thanh 1988 9.8 156

62 Trần Thị Tiểu Thơ 1980 9.4 227

63 Nguyễn Minh Thông 1977 8.0 201

64 Nguyễn Quốc Thông 1970 10.0 178

65 Phan Tình Thương 1980 8.4 201

66 Võ Diễm Thuý 1976 9.4 156

67 Tô Kim Thuỷ 1976 9.2 178

68 Nguyễn Thị Thúy 1985 9.4 156

69 Lưu Huỳnh Biên Thùy 1986 9.6 227

70 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 1983 10.0 227

71 Trần Trọng Triết 1968 8.2 201

72 Phạm Văn Anh Tuấn 1984 9.4 227

73 Đinh Ngọc Thanh Tuyền 1981 8.6 227

74 Thái Thị Bích Tuyền 1981 9.6 178

75 Đoàn Văn Đồng Văn 1979 8.8 178

76 Võ Châu Vinh 1974 9.4 178

77 Phạm Quang Vinh 1984 9.6 201

78 Huỳnh Văn Vinh 1980 7.4 201

79 Lê Châu Hồng Xuân 1987 7.8 156

80 Võ Thành Xương 1981 9.2 201

81 Trần Ngọc Phi 1978 9.0 156

80 Giỏi 72

80 Khá 7

0 TB 1 - Số không đạt: 
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